
     DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   (Kèm theo Tờ trình số:          /TT-VPĐKĐĐ, ngày        /       /  2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai)

Đơn vị kiểm tra: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum
Đơn vị thực hiện: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

STT Chủ sử dụng đất Số phát
hành GCN

Ngày cấp
GCN Vị trí đất Số thửa Số tờ

bản đồ
Diện tích

(m2)
Mục đích
sử dụng Ghi chú

1 Hộ ông Võ ĐỨc Thanh W 112921 12/19/2002 Xã Đăk Nông 26+119+
76+54 5 4373 HNK+Thổ

cư

2 Nguyễn Đê + Lê Thị Phương BC 450155 9/6/2014 Thị trấn plei Kần 83+84 35 344.64 ODT+HN
K

3 Nguyễn Hoàng Long DA 619412 5/27/2021 Thị trấn plei Kần 991 65 108.6 ODT+HN
K

4 Nguyễn Hoàng Long DA 619413 5/27/2021 Thị trấn plei Kần 92 65 71.4 HNK

5 Lã Thị ĐỊnh CM 585013 4/10/2018 Thị trấn plei Kần 59 65 150 ODT +
HNK

6 Hộ ông Thao Sết R 922415 10/25/2000 xã Bờ Y 25 15 2558 Thổ cư +
KTV

7 Hộ ông Đinh Văn Xuân R 922624 10/25/2000 xã Bờ Y 107 05 1548 Thổ cư +
KTV

8 Hộ ông Xa Văn Khuyền R 923000 10/25/2000 xã Bờ Y 127 05 824 Thổ cư +
KTV

9 Nguyễn Văn Thăng +
Nguyễn Thị Hoa CU 397975 3/8/2022 xã Đăk Kan 97+100 22 18507 CLN

10 Hộ bà Nguyễn Thị Liên R 938218 7/27/2001 xã Đăk Xú 65 12 2112 TC+KTV
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11 Bà Nguyễn Thị Liên AI 522325 9/12/2007 xã Đăk Kan 12 26 907.0 Lúa

12 Hộ ông Trần Quốc Hương U 300555 6/10/2022 Thị trấn plei Kần 8 B3 125.0 TC

13 Đặng Quốc Tuân AI 54345 8/30/2007 xã Đăk Kan 13 1 365.0 HNK

14 Đoàn Văn Quang + Nguyễn
Thị Mai BX 272852 12/17/2015 xã Đăk Nông 52b(16) 03(71) 220 ONT +

HNK

15 Hộ ông Xa Văn Phi AĐ 582629 9/27/2006 xã Sa Loong 58 19 12065 HNK

16 Nguyễn Văn Dương + Phạm
Thị Hồng BX 272511 11/19/2015 xã Bờ Y 10a 51 74048 CLN

17 A Vanh + Y Xôi BB 214789 9/13/2010 xã Đăk Dục 44a 12 308 ONT +
HNK

18 Phạm Thị Lĩnh + Nguyễn
Trung Thuận AI 458152 11/12/2007 xã Đak Kan 171 1 385.3 ONT

19 Phạm Văn Nghĩa + Lê Thị
Thủy AI 458151 12/28/2007 xã Đak Kan 170 1 281.9 ONT

20 Nguyễn Văn Thể + Lê Thị
Luyến CK 455060 7/17/2017 Thị trấn plei Kần 27 16 125 ODT

21 Ngô Đức Giới BX 260428 1/28/2015 Thị trấn plei Kần 25a 21 160 ODT +
HNK

22 Lê Thị Hoan CK 461650 2/8/2018 Thị trấn plei Kần 70 34 1058 HNK

23 Hộ ông A Nhuông T 957107 11/28/2001 xã Đăk Xú 109+110 28 2395 T+KTV+A
o
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24 Hà Văn Hiệp + Đinh Thị
Oanh BX 260347 2/4/2015 xã Đak Kan 05(41)+0

9(39) 17(98) 1960 LCN+ONT
+Vườn

25 Hộ bà Hoàng Thị Lựu R 938436 7/27/2001 xã Đak Xú 52 17 6823 T+KTV

26 Lâm Quang Linh + Vi Thị
Nón BX 272934 12/28/2015 xã Bờ Y 8a+12+14 06 35047 CLN

27 Phạm Văn Giáp + Đinh Thị
Thạch BV 461332 2/17/2016 xã Bờ Y 33a+33b 60 13740.5 CLN

28 Hộ ông Vũ Duy ĐỊnh R 938850 7/27/2001 xã Đăk Xú 32 22 736 T+KTV

29 Hộ ông Thô Ma Đơn AĐ 582803 9/28/2006 xã Sa Loong 1 37 16700 HNK

30 Lê Thanh Minh + Ngô Thị
Hải Yến DD 943751 1/10/2023 Thị trấn plei Kần 946 14 225 ODT

31 Bùi Văn Tươm+ Bùi Thị
Liên AI 268308 6/8/2007 xã Đăk Xú 130b 27-86 750 NN

32 Giang Văn Tâm - Phạm Thị
Huyền AI 504411 2/28/2007 xã Đak Kan 1 1 734.1 ONT+HN

K

33 Võ Việt Hùng AM 494722 3/31/2008 xã Bờ Y N3-15 I-1 375 ONT

34 Nguyễn Thanh Hùng +
Nguyễn Thị Yến Nhi BC 402641 12/31/2015 Thị trấn plei Kần 31c32b 04 125 CLN

35 Hà Thị Yến - Trần Xuân
Nam BB 214444 12/31/2010 Thị trấn plei Kần 31b2 A-19 258 ODT+Vườ

n

36 Hộ ông Quân Xuân Y 786283 4/19/2004 Thị trấn plei Kần 18a 33 240 T
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37 Bùi Văn Mẻo + Bùi Thị Sanh AK 519137 10/30/2007 xã Đăk Xú 93 27-86 1691 CLN

38 Hộ bà Trần Thị Phấn W 112902 12/19/2002 xã Đak Nông 21+132+
114+53 05 4764 HNK+T+V

ườn

Trên đây là danh sách đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để quản lý
theo quy định./.

   Kon Tum, ngày 14 tháng  03  năm 2023 Kon Tum, ngày …… tháng …… năm 2023
Người kiểm tra VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Lê Thị Thanh Chi
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